
Lớp NN Anh K3 NN Trung Quốc K3 NN Nhật K2 NT Thủy sản K2 QL Môi trường K2

Phòng 

thi

P1: B603

P2: B604

P1: B501

P2: B502

P1: B504

P2: B505
P1: B703 P1: B503

Thứ 2 

07/12 
Ca 2

9h00
Ngữ dụng học (60)

Di truyền và chọn giống 

thủy sản (Tự luận, 90p)

Ô nhiễm đất và biện 

pháp xử lý (Tự luận - 

60p)

Thứ 4 

09/12 

Ca 2

9h00

Giao tiếp liên 

văn hóa 

VN- Nhật Bản (60)

Quản lý và xử

 lý nước thải (Tự luận - 

60p)

Ca 1

7h30

Ca 2

9h00

Tiếng Anh quản trị khách sạn 

(Kn nghe, đọc, viết)

Đất nước học Trung 

Quốc (60)

Kỹ năng dịch chuyên 

ngành công nghệ (60)

Quản lý ô nhiễm 

không khí và

 tiếng ồn (60p)

Thứ 2 

14/12  

Ca 2

9h00

Kỹ năng ứng tuyển

 vào tổ chức doanh

 nghiệp Nhật Bản (60)

Bệnh học thủy sản (Tự 

luận, 90p)

Ca 1

7h30

Kỹ năng tiếng Anh

 tổng hợp (nghe, đọc, viết)

Thi chung đề năng lực 3 

khối. Phòng thi được bố trí 

như sau: 

P1: B601    P5: B605

P2: B602    P6: B701

P3: B603    P7: B702

P4: B604    B8: B703

Ca 2

9h00
Ngôn ngữ báo chí (60)

Ngữ pháp tiếng Nhật 2 

(60)

Đánh giá tác động

 môi trường (90p)

Thứ 5 

17/12 

Ca 1

7h30 

KN Nói TA tổng hợp - thi tại 

tầng 5 nhà B

Ca 1

7h30

Tiếng Nhật thương 

mại và văn phòng  

(Nói 10 phút/1 sinh 

viên)- Thi tại B701, 

B702

Ca 2

9h00
Dịch 3 (90) Tiếng Hán cổ đại (60) Ngư loại học (90)

Ca 1

7h30

Dịch nói 3  - 7h30 thi 

tại A203, A203

Ca 2

9h00
Đất nước học (60)

Kỹ năng làm việc

 trong các tổ chức

 doanh nghiệp Nhật 

Bản (60)

Quản  lý chất thải và 

chất rắn (Tự luận-60p)

Thứ 2 

21/12 

Thời 

gian

Thứ 6 

11/12 

Thứ 4 

16/12

Thứ 6 

18/12
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Lớp NN Anh K3 NN Trung Quốc K3 NN Nhật K2 NT Thủy sản K2 QL Môi trường K2

Phòng 

thi

P1: B603

P2: B604

P1: B501

P2: B502

P1: B504

P2: B505
P1: B703 P1: B503

Thời 

gian

Ca 1

7h30

Ca 2

9h00

Tiếng Trung Quốc 

văn phòng (60)

Văn hóa ứng xử trong 

kinh doanh của người 

Nhật (60)

Quy hoạch và quản lý 

NTTS (Tự luận, 90p) - 

Thi tại B501

Quản lý tích hợp

tài nguyên và

 môi trường (Tự luận - 

90p)

Ngày      tháng 11 năm 2020

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 6 

25/12


